
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 42 phố Hàng Nón, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

15/11/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ĐẤT VIỆT

0110542823

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÒNG CHÁY 
CHỮA CHÁY ĐẤT VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAT VIET FIRE PREVENTION TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: PCCC ĐẤT VIỆT CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0902468998
Email: datvietpccc79@gmail.com

Fax:
Website:
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999.999.999 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết: Hệ thống phun nước chữa cháy
(Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 
2020)

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy.

4329

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn bình chữa cháy; Bán buôn thiết bị, dụng cụ 
bảo hộ lao động; Bán buôn thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa 
cháy; Bán buôn xe chữa cháy. Bán buôn mực bơm. Nạp bình 
cứu hỏa.

4669(Chính)

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu thiết bị phòng cháy chữa cháy hoặc 
Ủy thác xuất nhập khẩu thiết bị phòng cháy chữa cháy
(Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 
2020)
(Loại trừ chi tiết đấu giá thuộc mã ngành)

8299

5. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn, thiết kế phòng cháy chữa cháy; Hoạt động 
dịch vụ phòng cháy chữa cháy. Hoạt động bồi dưỡng, huấn 
luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy. Hoạt động bảo trì, bảo 
dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy.
(Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 
2020)

7110

6. Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
Chi tiết: Giám sát hoặc giám sát từ xa của hệ thống báo cháy
(Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 
2020)

8020

7. Sửa chữa thiết bị khác
Chi tiết: Bơm, nạp bình chữa cháy.

3319

8. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Chuông báo cháy

4321

9. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ bình chữa cháy; Bán lẻ thiết bị, dụng cụ bảo hộ 
lao động; Bán lẻ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy; Bán 
lẻ xe chữa cháy. Bán lẻ mực bơm. Nạp bình cứu hỏa.
(Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 
2020)

4773

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
HƯƠNG 
GIANG

Việt 
Nam

P 406 G7, Phường 
Thanh Xuân Nam, 
Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

500.000.000 50,000 019179000742

2 ĐỖ KIM 
ANH

Việt 
Nam

Số 42 Hàng Nón, 
Phường Hàng Gai, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

300.000.000 30,000 001179079739

3 PHẠM 
GIANG SƠN

Việt 
Nam

1b nhà 43 Bách Khoa, 
Phường Bách Khoa, 
Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

199.999.999 20,000 001068032374

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001068032374
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 1b nhà 43 Bách Khoa, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 1b nhà 43 Bách Khoa, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM GIANG SƠN Nam

22/06/1968 Kinh Việt Nam

15/06/2022 Cục cảnh sát về quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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